
GV HS

A

1 Hình học
Bộ thiết bị để vẽ trên bảng 

trong dạy học toán

Giáo viên sử dụng để 

vẽ bảng trong dạy học 

Toán.

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng gồm:

- 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ 

chia nhỏ nhất là 01mm;

- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được 

thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng phấn, 

bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên 

mặt bảng;

- 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai 

đường chia độ, khuyết ở giữa;

- 01 chiếc ê ke vuông, kích thước 

(400x400)mm.

Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ 

hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, 

không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn 

với người sử dụng.

x Bộ 01/GV 1 298.800       298.800                  

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất 

gồm:

- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 

6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một 

trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 

chấm;...; mặt 6 chấm).

- 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc 

(Kích thước phù hợp với quân xúc xắc).

x x Bộ 08/GV 1 72.000                    

- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường 

kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 

20mm; dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, 

đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi 

chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S.

x x Bộ 08/GV 1 -                            

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng 

xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các 

quả bóng có kích thước và trọng lượng như 

nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng 

bàn).

x x Hộp 08/GV 1 -                            

B -                            

I -                            

1 -                            

Định mức Ghi chú

MÔN TOÁN

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Đơn giá 
STT

Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị

72.000         

Số lượng Thành tiền 

THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ

MÔ HÌNH

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

3
Thống kê và 

Xác suất

Bộ thiết bị dạy Thống kê và 

Xác suất

Giúp học sinh khám 

phá, hình thành, thực 

hành, luyện tập về khả 

năng xảy ra của một 

sự kiện (hay hiện 

tượng).

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC MUA SẮM NĂM 2024



GV HS

Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

1.1
Hình học 

phẳng

Bộ thiết bị dạy hình học 

phẳng

Giúp học sinh khám 

phá, thực hành, nhận 

dạng, luyện tập hình 

phẳng.

Bộ thiết bị dạy hình học phẳng gồm:

- Mô hình tam giác có kích thước cạnh lớn nhất 

là 100mm;

- Mô hình hình tròn có đường kính là 100mm, 

có gắn thước đo độ;

- 04 chiếc que có kích thước bằng nhau và 

bằng (2x5x100)mm, ghim lại ở một đầu (để 

mô tả các loại góc nhọn, vuông, tù, góc kề bù, 

tia phân giác của một góc, góc đối đỉnh) (gắn 

được trên bảng từ).

Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa, 

màu sắc tươi sáng, không cong vênh, an toàn 

với người sử dụng.

x x Bộ 08/GV
Dùng cho 

lớp 6, 7
1 66.600         66.600                    

1.2
Hình học trực 

quan

Bộ thiết bị dạy học hình 

học trực quan (các hình 

khối trong thực tiễn)

Giúp HS thực hành 

nhận biết, mô tả hình 

dạng và đặc điểm hình 

trụ, hình nón, hình cầu

- 01 hình trụ đường kính đáy 100mm, cao 

150mm, độ dày của vật liệu là 2mm.

- 01 hình nón đường kính đáy 100mm, cao 

150mm, độ dày của vật liệu là 2mm.

- 01 hình cầu đường kính ngoài 100mm.

- 01 hình trụ đường kính trong 100mm, cao 

110mm.

- 01 phễu có đường kính miệng phễu 60mm.

- 01 mô hình động dạng khối tròn xoay gồm 

động cơ nhỏ có trục thẳng đứng, quay tròn 

được và dễ gắn các mảnh hình: hình tròn, hình 

tam giác cân, hình chữ nhật bằng nhựa màu.

Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa, 

màu sắc tươi sáng, không cong vênh, an toàn 

với người sử dụng.

x x Bộ 08/GV
Dùng cho 

lớp 9
1 801.000       801.000                  

-                -                            

C -                -                            

2

Ứng phó với 

tình huống 

nguy hiểm

Bộ dụng cụ cho HS thực 

hành ứng phó với các tình 

huống nguy hiểm

HS biết thực hiện một 

số bước đơn giản phù 

hợp để phòng, tránh 

và ứng phó với một số 

tình huống nguy hiểm.

Bộ dụng cụ thực hành các tình huống nguy 

hiểm sau:

- Thoát khỏi đám cháy khi xảy ra cháy, hỏa 

hoạn;

- Phòng tránh tai nạn đuối nước;

- Phòng tránh thiên tai;

- Sơ cấp cứu ban đầu.

Bộ dụng cụ gồm:

- Bình cứu hỏa, bao tay, mũ bảo hộ, vòi phun 

nước, phao;

- Bộ thiết bị mô phỏng dụng cụ y tế sơ cấp cứu 

cơ bản.

x x Bộ 02/GV
Dùng cho 

lớp 6
1 2.752.200    2.752.200               

-                -                            

A -                -                            

1 Quả địa cầu hành chính Kích thước tối thiểu D=30cm. x quả 03/ trường 1 298.800       298.800                  

2 Quả địa cầu tự nhiên Kích thước tối thiểu D=30cm. x quả 03/ trường 1 298.800       298.800                  

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

DỤNG CỤ

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

HS hiểu những vấn đề 

đơn giản thuộc về Trái 

Đất.



GV HS

Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

3 La bàn
HS xác định phương 

hướng.

La bàn thông dụng. Kích thước tối thiểu D = 

10cm; có mặt kính, vật liệu cứng.
x chiếc 01/ 05 lớp 1 58.500         58.500                    

5 Nhiệt - ẩm kế treo tường
HS đo nhiệt độ và độ 

ẩm trong phòng.

Nhiệt - ẩm kế đo nhiệt độ và ẩm độ trong 

phòng loại thông dụng.
x chiếc 01/GV 1 124.200       124.200                  

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN -                -                            

I -                -                            

2. Bộ giá thí nghiệm
Lắp dụng cụ thí 

nghiệm.

- Chân đế bằng kim loại, sơn tĩnh điện màu tối, 

khối lượng khoảng 2,5 kg, bền chắc, ổn định, 

đường kính lỗ 10mm và vít M6 thẳng góc với 

lỗ để giữ trục đường kính 10mm, có hệ vít 

chỉnh cân bằng.

- Thanh trụ bằng inox, Φ 10mm gồm 3 loại:

+ Loại dài 500mm và 1000mm;

+ Loại dài 360mm, một đầu về tròn, đầu kia có 

ren M5 dài 15mm, có êcu hãm;

+ Loại dài 200mm, 2 đầu vê tròn: 5 cái;

- 10 khớp nối bằng nhôm đúc, (43x20x18) 

mm, có vít hãm, tay vặn bằng thép.

x x Bộ 7 1 1.247.400    1.247.400               

3.
Đồng hồ đo thời gian hiện 

số

Đo thời gian trong các 

thí nghiệm có dùng 

cổng quang.

- Đồng hồ đo thời gian hiện số, có hai thang đo 

9,999s và 99,99s, ĐCNN 0,001s. Có 5 kiểu 

hoạt động: A, B, A+B, A<-->B, T, thay đổi 

bằng chuyển mạch. Có 2 ổ cắm 5 chân A, B 

dùng nối với cổng quang điện hoặc nam châm 

điện, 1 ổ cắm 5 chân C chỉ dùng cấp điện cho 

nam châm. Số đo thời gian được hiển thị đếm 

liên tục trong quá trình đo;

- Một hộp công tắc: nút nhấn kép lắp trong hộp 

bảo vệ, một đầu có ổ cắm, đầu kia ra dây tín 

hiệu dài 1m có phích cắm 5 chân.

x x Cái 2 1 1.458.900    1.458.900               

7. Đồng hồ đo điện đa năng
Dùng trong các thí 

nghiệm về điện và từ.

Loại thông dụng, hiển thị đến 4 chữ số:

Dòng điện một chiều: Giới hạn đo 10 A, có các 

thang đo µA, mA, A.

Dòng điện xoay chiều: Giới hạn đo 10 A, có 

các thang đo µA, mA, A.

Điện áp một chiều: có các thang đo mV và V.

Điện áp xoay chiều: có các thang đo mV và V.

x x Cái 7 1 435.600       435.600                  

21. Biến trở con chạy
Dùng để điều chỉnh 

điện áp.

loại 20W-2A; Dây điện trở Φ0,5mm quấn trên 

lõi tròn, dài 20 - 25 cm; Con chạy có tiếp điểm 

trượt tiếp xúc tốt; Có 3 lỗ giắc cắm bằng đồng 

tương thích với dây nối.

x x Cái 7 1 522.000       522.000                  

26. Nhiệt kế (lỏng) Đo nhiệt độ

Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C 

Hoặc

Cảm biến nhiệt độ (TBDC)

x x Cái 7 1 29.700         29.700                    

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (Số lượng thiết bị được tính cho 01 PHBM)



GV HS

Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

32. Găng tay cao su Bảo vệ Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hóa chất. x Đôi 45 1 25.200         25.200                    

34. Kính bảo hộ Bảo vệ Nhựa trong suốt, không màu, chịu hóa chất. x Cái 45 1 27.000         27.000                    

37. Bình chia độ
Đo thể tích trong các 

nội dung thực hành.

Hình trụ Ø30mm, có đế; giới hạn đo 250ml; 

độ chia nhỏ nhất 2ml; thủy tinh trung tính, chịu 

nhiệt

x x Cái 7 1 79.200         79.200                    

41. Ống nghiệm
Dùng để làm các thí 

nghiệm.

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, Φ16mm, chiều 

cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học.
x x Cái 50 30 8.100           243.000                  

42. Ống đong hình trụ 100 ml Đong hóa chất lỏng.

Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy 

tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. 

Đảm bảo độ bền cơ học.

x x Cái 7 1 49.500         49.500                    

45.
Bộ ống dẫn thủy tinh các 

loại

Dùng để lắp ráp các 

bộ thí nghiệm.

Ống dẫn các loại bằng thủy tinh trung tính 

trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 

6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt 

nhọn. Gồm:

- 1 ống hình chữ L (60, 180) mm;

- 1 ống hình chữ L (40, 50) mm;

- 1 ống thẳng, dài 70mm;

- 1 ống thẳng, dài 120mm;

- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một 

đầu góc nhọn 60°) có kích thước các đoạn 

tương ứng (50, 140, 30) mm;

- 1 ống hình chữ Z (một đầu góc vuông và một 

đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các 

đoạn tương ứng (50, 140, 30) mm.

x x Bộ 7 3 64.800         194.400                  

52. Cân điện tử Cân hóa chất
Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối 

đa 240 gam.
x Cái 2 1 621.000       621.000                  

53. Giấy lọc Lọc chất rắn Kích thước Φ120mm độ thấm hút cao. x x Hộp 7 2 102.600       205.200                  

-                            

-                -                            

6 Bộ dụng cụ quan sát tế bào
Thực hành quan sát tế 

bào

Gồm:

- Kính hiển vi, kính lúp (TBDC);(không bao 

gồm TBDC)

- Tiêu bản tế bào thực vật (Tiêu bản tế bào rõ 

nét, nhìn thấy được các thành phần chính 

(thành tế bào, màng, tế bào chất, nhân);

- Tiêu bản tế bào động vật (Tiêu bản tế bào rõ 

nét, nhìn thấy được các thành phần chính 

(màng, tế bào chất, nhân).

x x Bộ 7 1 1.587.600    1.587.600               

10 Bộ dụng cụ quan sát nấm
Thực hành quan sát 

nấm

Kính lúp (TBDC).(không bao gồm TBDC)

Các loại nấm.
x x Bộ 7 1 381.600       381.600                  

-                -                            

-                -                            

LỚP 6

Tế bào đơn vị cơ sở của sự sống

LỚP 7

Âm thanh



GV HS

Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

17
Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo 

âm thanh

Thí nghiệm tạo âm 

thanh và chứng tỏ âm 

thanh truyền được 

trong chất rắn, lỏng, 

khí

Trống có đường kính tối thiểu Ф 180 mm, cao 

tối thiểu 200 mm, dùi gõ thích hợp với trống;

Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, búa gõ 

thích hợp bằng cao su.

x x Bộ 7 1 1.125.000    1.125.000               

-                -                            

19
Bộ dụng cụ thí nghiệm thu 

năng lượng ánh sáng

Thí nghiệm thu năng 

lượng ánh sáng

Gồm: Pin mặt trời có thể tạo ra điện áp tối 

thiểu 2V kèm bóng đèn led, hoặc quạt gió mini, 

dây nối và giá lắp thành bộ.

x x Bộ 7 1 793.800       793.800                  

-                -                            

Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3 

mm, tối đa 0,4 mm.
x x kg 1 1 1.699.200               

Bulon M8 dài tối thiểu 35 mm; Khung quấn 

dây bằng nhựa PA hoặc ABS, hình trụ tròn, dài 

tối thiểu 30 mm, đường kính lỗ lắp bulon M8 

tối thiểu 9 mm, đường kính lõi quấn dây tối 

thiểu 12 mm, hai bên có vách giữ dây với 

đường kính tối thiểu 30 mm.

x x Bộ 7 1 -                            

-                -                            

-                -                            

43
Bộ dụng cụ thí nghiệm áp 

suất khí quyển

Chứng minh áp suất 

khí quyển

Cốc nước đường kính 75 mm, cao 90 mm; giấy 

bìa không thấm nước.

Pipet (TBDC).

x x Bộ 7 1 61.200         61.200                    

-                -                            

49
Bộ băng bó cho người gãy 

xương tay, xương chân

Thực hiện sơ cứu và 

băng bó khi người 

khác bị gãy xương

Bộ băng bó gồm: 2 thanh nẹp bằng gỗ bào 

nhẵn dài (300- 400) mm, rộng (40-50) mm, 

dày từ (6-10) mm; 4 cuộn băng y tế, mỗi cuộn 

dài 200 mm; 4 cuộn gạc y tế.

x x Bộ 7 1 182.700       182.700                  

-                -                            

-                -                            

61
Bộ thí nghiệm về dòng điện 

xoay chiều

Chứng minh nguyên 

tắc tạo ra dòng điện 

xoay chiều

Máy phát AC thể hiện được cấu trúc gồm nam 

châm vĩnh cửu và cuộn dây, điện áp ra (3-5) V, 

(1-1,5) W, có bóng đèn, tay quay máy phát và 

đế gắn máy.

x x Bộ 7 1 1.409.400    1.409.400               

-                -                            

-                -                            

-                -                            

1.699.200    

LỚP 8

Khối lượng riêng và áp suất

Ánh sáng

Từ

22
Bộ dụng cụ chế tạo nam 

châm

Chế tạo nam châm 

điện đơn giản.

LỚP 9

Chất và sự biến đổi của chất

Vật sống

LỚP 9

Điện từ

Nhiễm sắc thể
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Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

4 Mô hình phân tử dạng rỗng

HS lắp ráp được mô 

hình cấu tạo phân tử 

của một số chất hữu 

cơ (dạng rỗng)

- 24 quả màu đen, Ф25mm.

- 2 quả màu vàng, Ф25mm.

- 8 quả màu xanh lá cây, Ф25mm.

- 8 quả màu đỏ, Ф19mm.

- 8 quả màu xanh dương, Ф19mm.

- 2 quả màu da cam, Ф19mm.

- 3 quả màu vàng, Ф19mm.

- 30 quả màu trắng sứ, Ф12mm (trên mỗi quả 

có khoan lỗ Ф3,5mm để lắp các thanh nối).

- 40 thanh nối Ф3,5mm, màu trắng sứ, dài 

60mm.

- 30 thanh nối Ф3,5mm, màu trắng sứ, dài 

45mm.

- 40 thanh nối Ф3,5mm, màu trắng sứ, dài 

60mm.

- Hộp đựng có kích thước (170x280x40) mm, 

độ dày của vật liệu là 2mm, bên trong được 

chia thành 7 ngăn, có bản lề và khoá lẫy gắn 

thân hộp với nắp hộp.

x x Bộ 7 1 395.100       395.100                  

-                -                            

I -                -                            

10 Thiết bị lưu trữ ngoài

Dùng để sao lưu các 

dữ liệu quan trọng, 

phần mềm cơ bản, 

thiết yếu

HDD GN WD Elements 2TB  2.5"  USB 3.0

- Sản phẩm được sản xuất và kiểm soát chất 

lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 

9001:2015;

x Cái 1 1 3.474.000 3.474.000               

7 Máy in Laser Hỗ trợ dạy và học

Loại thông dụng, công nghệ laze, tốc độ tối 

thiểu 16 tờ khổ A4/phút.

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về 

hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015;

x x Chiếc 1 1 4.743.000    4.743.000               

13 Bộ lưu điện
Lưu điện dự phòng 

cho máy chủ

 500VA/300W - TG500/ điện áp vào: 220 AC/ 

50 Hz/ Lưu điện nửa tải: 06 phút/ Kích thước: 

80x 230x 176.5 mm

- Sản phẩm được sản xuất và kiểm soát chất 

lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO9001:2015;

x Bộ 1 1 1.890.000    1.890.000               

-                            

I -                -                            

5 Biển lật số

Dùng để ghi điểm số 

trong các hoạt động 

thi đấu tập

Hình chữ nhật, chất liệu bằng nhựa hoặc tương 

đương, có chân đứng, hai mặt có bảng số hai 

bên, có thể lật bảng số từ sau ra trước và ngược 

lại, kích thước bảng (400x200)mm (DxC) 

(Theo tiêu chuẩn quy định, loại dùng cho tập 

luyện).

x x Bộ 01/GV 1 468.000       468.000                  

8 Dây nhảy cá nhân

Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc chất liệu 

khác phù hợp, có lò xo chống mài mòn, dài tối 

thiểu 2500mm, có cán cầm bằng gỗ hoặc nhựa.

x x Chiếc 20/GV 17 27.000         459.000                  

PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

Dùng để luyện tập bổ 

trợ thể lực, vui chơi

MÔN TIN HỌC



GV HS

Định mức Ghi chú
Đơn giá 

STT
Chủ đề dạy 

học
Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mô tả chi tiết thiết bị

Đối tượng 

sử dụng
Đơn 

vị
Số lượng Thành tiền 

9 Dây nhảy tập thể
Dạng sợi, chất liệu bằng cao su hoặc hoặc chất 

liệu khác phù hợp, dài tối thiểu 5000mm.
x x Chiếc 01/GV 2 48.600         97.200                    

-                -                            

3 Xylophone
HS luyện tập giai 

điệu, hoà âm

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Gồm 

những thanh kim loại hoặc gỗ (loại có 15 

thanh) được gắn với nhau vào giá đỡ, có hai 

dùi gõ.

x x Cái 03/GV

Dùng cho 

lớp 6, 7, 

8, 9

3 260.100       780.300                  

4 Ukulele
HS luyện tập giai 

điệu, hoà âm

Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, loại 

ukulele concert làm bằng gỗ, có 4 dây.
x x Cây 05/GV

Dùng cho 

lớp 7, 8, 9
5 607.500       3.037.500               

-                -                            

1

Hoạt động 

hướng vào 

bản thân

Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi 

khí hậu

HS nhận diện về dấu 

hiệu của thiên tai để 

có thể tự bảo vệ bản 

thân

Bộ 16 thẻ rời, kích thước (148x105)mm, in 

màu trên nhựa, không cong vênh, chịu được 

nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. 

Mỗi thẻ minh họa một nội dung: Mưa bão; 

Mưa đá; Giông lốc, gió xoáy; Mây đen đằng 

Đông; Mây đen đằng Tây; Lũ lụt; Đất sạt lở ở 

vùng núi; Sạt lở ven sông; Băng tan; Tuyết lở; 

Động đất; Sóng thần; Vòi rồng; Núi lửa phun 

trào; Hạn hán; Ngập mặn.

x x Bộ 08/GV

Dùng cho 

lớp 

6,7,8,9

1 76.500         76.500                    

98      32.570.100             -                                          

Dùng để luyện tập bổ 

trợ thể lực, vui chơi

MÔN NGHỆ THUẬT (ÂM NHẠC)

Cẩm Phả, ngày 02 tháng 4 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bắc

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Thanh Hoa

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP
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